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KHỐI 6 
 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Hồ Trần Bảo Châu Nữ 6A2 Ngữ Văn Giải Nhất 

2 Phạm Quang Minh Nam 6A1 Ngữ Văn Giải Nhì 

3 Nguyên Minh Triết Nam 6A1 Ngữ Văn Giải Nhì 

4 Nguyễn Trần Bảo Trinh Nữ 6A4 Ngữ Văn Giải Nhì 

5 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 6A1 Ngữ Văn Giải Ba 

6 Trần Ngọc Quỳnh Nữ 6A1 Ngữ Văn Giải Ba 

7 Mai Sơn Huyền Trang Nữ 6A1 Ngữ Văn Giải Ba 

8 Nguyễn Gia Hân Nữ 6A3 Ngữ Văn Giải KK 

9 Vũ Huyền Phương Nữ 6A4 Ngữ Văn Giải KK 

10 Vũ Bảo Ngân Nữ 6A3 Ngữ Văn Giải KK 

11 Hán Gia Tuệ Nữ 6A2 Ngữ Văn Giải KK 

12 Hoàng Cẩm Anh Nữ 6A2 Ngữ Văn  

13 Dương Quỳnh Chi Nữ 6A2 Ngữ Văn  

14 Tạ Phương Linh Nữ 6A1 Ngữ Văn  

15 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Nữ 6A3 Ngữ Văn  

16 Nguyễn Ngọc Hà Anh Nữ 6A1 Ngữ Văn  

17 Trương Thục Anh Nữ 6A1 Ngữ Văn  

18 Vũ Hương Giang Nữ 6A2 Ngữ Văn  

19 Chu Minh Hân Nữ 6A1 Ngữ Văn  

20 Nguyễn Thái An Nữ 6A4 Ngữ Văn  

21 Nguyễn Bảo Trang Nữ 6A2 Ngữ Văn  

22 Hoàng Mai Trang Thiện Nữ 6A2 Ngữ Văn  

23 Hà Anh Thư Nữ 6A3 Ngữ Văn  

24 Nguyễn Vân Khánh Nữ 6A4 Ngữ Văn  

25 Phạm Ngọc Ánh Nhi Nữ 6A3 Ngữ Văn  



 

KHỐI 7 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Nguyễn Phương Nga Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Nhất 

2 Dương Thùy Linh Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Nhì 

3 Nguyễn Tuệ Minh Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Nhì 

4 Trần Khánh Linh Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Ba 

5 Lê Đoàn Bảo Trinh Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Ba 

6 Lê Khánh Chi Nữ 7A1 Ngữ Văn Giải Ba 

7 Hoàng Kim Ngân Nữ 7A6 Ngữ Văn Giải KK 

8 Phạm Quế Ngân Nữ 7A2 Ngữ Văn Giải KK 

9 Cấn Hạ An Nữ 7A7 Ngữ Văn Giải KK 

10 Phạm Thanh Hải Nữ 7A2 Ngữ Văn Giải KK 

11 Bùi Gia Linh Nữ 7A2 Ngữ Văn Giải KK 

12 Nguyễn Gia Nhi Nữ 7A4 Ngữ Văn  

13 Lê Thị Bích Hồng Nữ 7A5 Ngữ Văn  

14 Phạm Thu Thủy Nữ 7A4 Ngữ Văn  

15 Phan Thị Thùy Dương Nữ 7A3 Ngữ Văn  

16 Võ Thanh Bảo Trâm Nữ 7A2 Ngữ Văn  

17 Hoàng Phương Anh Nữ 7A6 Ngữ Văn  

18 Phạm Trang Linh Nữ 7A3 Ngữ Văn  

19 Phạm Ngọc Vân Nhi Nữ 7A5 Ngữ Văn  

20 Phạm Khánh Ngân Nữ 7A5 Ngữ Văn  

21 Đào Duy Thái Nam 7A6 Ngữ Văn  

22 Đào Hà My Nữ 7A5 Ngữ Văn  

23 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 7A3 Ngữ Văn  

24 Phạm Khánh Huyền Nữ 7A3 Ngữ Văn  

25 Nguyễn Khánh An Nữ 7A3 Ngữ Văn  

26 Nguyễn Trà My Nữ 7A1 Ngữ Văn  

27 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 7A3 Ngữ Văn  

28 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 7A4 Ngữ Văn  



 

KHỐI 8 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Nguyễn An Phương Nữ 8A1 Ngữ Văn Giải Nhất 

2 Nguyễn Phương Thảo Nữ 8A2 Ngữ Văn Giải Nhì 

3 Đoàn Phương Liên Nữ 8A4 Ngữ văn Giải Nhì 

4 Lưu Thục Quyên Nữ 8A4 Ngữ Văn Giải Ba 

5 Lê Hoàng Ngọc Diệp Nữ 8A2 Ngữ Văn Giải Ba 

6 Bùi Ngọc Trâm Anh Nữ 8A1 Ngữ Văn Giải KK 

7 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 8A6 Ngữ Văn Giải KK 

8 Nguyễn Vân Khanh Nữ 8A1 Ngữ Văn   Giải KK 

9 Đinh Phương Hà Nữ 8A4 Ngữ Văn  

10 Trần Kiều Trang Nữ 8A2 Ngữ Văn  

11 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 8A1 Ngữ Văn  

12 Hoàng Uyên Linh Nữ 8A3 Ngữ văn  

13 Nguyễn Hoài Thu An Nữ 8A3 Ngữ Văn  

14 Nguyễn Chí Bách Nam 8A4 Ngữ Văn  

15 Lê Diệu Linh Nữ 8A5 Ngữ Văn  

16 Bùi Hà Trang Nữ 8A6 Ngữ Văn  


